
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 
 

TUẦN 29: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 29 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

    •  Buổi học thể dục (trang 89, 90) - Trả lời câu hỏi.  

•  Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (trang 94, 95) - Trả lời câu hỏi.  

  

Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Buổi học thể dục (từ Thầy giáo nói… đến hết) (trang 90) có các từ khó 

sau: Nen-li, cái xà, khuỷu tay, thở dốc, rạng rỡ. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (từ đầu… đến của mỗi một người yêu 

nước) (trang 94) có các từ khó sau: Giữ gìn, yếu ớt, bồi bổ, bổn phận. Mỗi từ 

khó chép 2 dòng. 

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA) 

 

Câu 1: Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm 

a) 30789 + 12345 … 43134 

b) 15079 + 27863 … 42942 

c) 4105 + 750 : 5 … 4256 

d) 4653 – 984 : 3 … 4325 

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó? 

Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Câu 3: Tính diện tích hình H, có kích thước như trong hình vẽ 

 
 

Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 



 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ) 

Câu 1: Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau: 

 Tiếng 

  

    Môn thể thao 

  

bóng 

M : bóng đá, ………………………………………. 

……………………………………………………… 

  

chạy 

M : chạy vượt rào,………………………………. 

……………………………………………………… 

  

đua 

M : đua xe đạp,…………………………………… 

……………………………………………………… 

  

nhảy 

M : nhảy cao, ……………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

Câu 2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau : 

a) Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. 

b) Muốn cơ thể khoẻ mạnh em phải năng tập thể dục. 

c) Để trở thành con ngoan trò giỏi em cần học tập và rèn luyện. 

Câu 3: Ghi lại những từ ngữ nói về kết quả thi đấu trong truyện vui sau : 

Cao cờ 

     Một anh nọ thường khoe là mình cao cờ. Có người rủ anh ta đánh ba ván thử 

xem tài cao thấp thế nào. Đánh cờ xong, anh chàng ra về thì gặp một người bạn. 

Người bạn hỏi : 

- Anh được hay thua ? 

     Anh chàng đáp : 

- Ván đầu, tôi không ăn. Ván thứ hai, đối thủ của tôi thắng. Ván cuối, tôi xin hoà 

nhưng ông ta không chịu. 

Những từ ngữ nói về kết quả thi đấu trong truyện vui :.............................. 

 



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM) 

 

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng 

Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính 

diện tích miếng bìa hình chữ nhật đó. 

A. 180cm2 

B. 108cm2 

C. 72cm2 

 

Câu 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Tìm x: 

a) x – (754 + 14763) = 23456. Giá trị của x là: 

a.38973    

b.39973 …  

c.7939  

b) x : 7 = 418 + 432. Giá trị của x là: 

a.5850 …  

b.5950 …  

c.6050 

 

Câu 3: Một miếng bìa hình vuông có cạnh 9cm. Một miếng bìa hình chữ nhật có 

chiều rộng bằng cạnh miếng bìa hình vuông, có chiều dài 12cm. Hỏi diện tích miếng 

bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 
 

 

 Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 
 

UNIT 10: YOU’RE SLEEPING 

LESSON 1-2 

 

A. BÀI HỌC 
 

I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. wedding: đám cưới 

2. guests: khách mời 

3. bride: cô dâu 

4. band: ban nhạc 

5. invitation: thiệp mời 

II. GRAMMAR:  

     What are you doing? 

➔ I’m dancing with Dad. 

 

What are you doing? 

➔ We’re watching our wedding. 

 

What’s he doing? 

➔ He’s eating the cake. 

 

What are they doing? 

➔ They’re talking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI TẬP 

 
I. Order the letters  

1. This is a ________________ (eddwgin) 

2. The band is _____________ (ginsgni) 

3. The __________ (tsgesu) are happy. 

4. The __________ (idrbe) is wearing a white dress. 

5. Look at the ______ (keac). It’s pink.      

II. Circle the correct word 

 

 

1.  

 The band is playing / eating music.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 They are talking / dancing.   

 

 

 

3.  

 

 He is drinking / sleeping.  

 

 

 

4.                                                                                     

 

 They are watching / talking. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA) 

 

 

Câu 1: 

 a) 30789 + 12345 = 43134 

b) 15079 + 27863 = 42942 

c) 4105 + 750 : 5 < 4256 

d) 4653 - 984 : 3 = 4325 

 

Câu 2: 

Giải 

     Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

27 : 3 = 9 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật là: 

27 x 9 = 243 (cm2) 

Đáp số: 243 cm2. 

 

Câu 3: 

Giải 

 

Diện tích hình chữ nhật lớn là: 

7 x 4 = 28 (cm2) 

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là: 

2 x 3 = 6 (cm2) 

Diện tích của hình H là: 

28 + 6 = 34 (cm2) 

Đáp số: 34 cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ) 

 
 Câu 1: Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau: 

Tiếng  Môn thể thao. 

bóng bóng ném, bóng 

rổ, bóng bàn, 

bóng bầu dục, 

bóng chuyền, 

bóng nước,... 

chạy chạy bền, chạy 

đua, chạy việt 

dã,... 

đua đua ngựa, đua ô 

tô, đua mô tô, 

đua thuyền, đua 

voi,... 

nhảy nhảy xa, nhảy 

cầu, nhảy sào, 

nhảy dây, nhảy 

dù,... 

 

 

Câu 2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau : 

 

a) Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA Games 22 đã thành công rực rỡ. 

b) Muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải năng tập thể dục. 

c) Để trở thành con ngoan, trò giỏi, em cần học tập và rèn luyện. 

Câu 3: Ghi lại những từ ngữ nói về kết quả thi đấu trong truyện vui sau: 
 

Những từ ngữ nói về kết quả thi đấu trong truyện vui: Ăn, thua, hòa, thắng, được. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
      (THỨ NĂM) 

 

 

Câu 1: A. 180cm2   

Câu 2:  

a) Giá trị của x là: 38973 

b) Giá trị của x là: 5950  

Câu 3:                                    Giải 

 

Diện tích miếng bìa hình vuông là: 

9 x 9 = 81 (cm2) 

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là: 

12 x 9 = 108 (cm2) 

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình 

vuông số xăng-ti-mét vuông là: 

108 - 81 = 27 (cm2) 

Đáp số: 27 cm2. 
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ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 29 KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

 
I. Order the letters 

1. wedding 

2. singing 

3. guests 

4. bride 

5. cake 

 

II. Circle the correct word 

1. playing 

2. dancing 

3. sleeping 

4. talking 

 

 

 

 

 


